THỜI KHOÁ BIỂU

Năm học 2015-2016
	Khối 1

	Trường TH Phong Cốc

Năm học:2015- 2016
Học kỳ: I
	THỜI KHÓA BIỂU

BUỔI SÁNG

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ

Tiết 5: Kết thúc 10 giờ 40 phút 

BUỔI CHIỀU

Tiết 1: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút đến 15h 10p
Tiết 3: Từ 15h 30p đến 16h 10p
	Áp dụng từ:

Ngày 21 tháng 9 năm 2015
GVCN: 4 Toán, TV10T, TNXH1T, chiều 6T= 21T

	Thứ
	Tiết
	Lớp 1A ( Ng Thanh )
	1B ( Vũ Thoa )
	1C ( Vũ Chiều )

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	Chào cờ
	T Anh
	Chào cờ
	BD Tiếng Việt
	Chào cờ
	TNXH

	
	2
	Đạo đức ( L)
	T Anh
	Toán
	TNXH
	Toán
	TH TV

	
	3
	Toán
	TNXH
	Đạo Đức ( L)
	T Anh
	Tiếng Việt
	BD Toán

	
	4
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Đạo Đức ( L )
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Thể dục ( Tứ)
	TH Tiếng Việt
	Thể dục ( Tứ)
	NCTL ( Điệp)
	Toán
	NCTL ( Điệp)

	
	2
	Toán
	TH Toán
	Toán
	T Anh
	Mĩ thuật ( Thảo)
	Mĩ thuật ( Thảo)

	
	3
	Mĩ thuật ( Thảo)
	BD Toán
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật ( Thảo)
	Tiếng Việt
	T Anh

	
	4
	Tiếng Việt
	
	Mĩ thuật ( Thảo)
	
	Tiếng Việt
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Âm nhạc ( Tứ )
	TH Tiếng Việt
	Toán
	TH Toán
	Toán
	TH Tiếng Việt

	
	2
	Toán
	BD Tiếng Việt
	Âm nhạc ( Tứ )
	TH Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	BD Toán

	
	3
	Tiếng Việt
	TH Toán
	Tiếng Việt
	BD Tiếng Việt
	Âm nhạc ( Tứ )
	TH TV

	
	4
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Toán
	Mĩ thuật ( Thảo)
	Toán
	Â nhạc ( Tứ)
	Thể dục ( Tứ)
	TH Toán

	
	2
	Tiếng Việt
	NCTL ( Điệp)
	Tiếng Việt
	BD Toán
	Toán
	Âm nhạc ( Tứ )

	
	3
	Tiếng Việt
	Â nhạc ( Tứ)
	Tiếng Việt
	TH Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	T Anh

	
	4
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Thủ công ( Thảo)
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	

	
	2
	Tiếng Việt
	
	Thủ công ( Thảo)
	
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Thủ công ( Thảo)
	

	
	4
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	

	
	5
	Sinh hoạt
	
	Sinh hoạt
	
	Sinh hoạt
	


THỜI KHOÁ BIỂU

Năm học 2015-2016
	Khối 2

	Trường TH Phong Cốc

Năm học:2015- 2016
Học kỳ: I
	THỜI KHÓA BIỂU

BUỔI SÁNG

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ

Tiết 5: Kết thúc 10 giờ 40 phút 

BUỔI CHIỀU

Tiết 1: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút đến 15h 10p

Tiết 3: Từ 15h 30p đến 16h 10p
	Áp dụng từ:

Ngày 21 tháng 9 năm 2015
GVCN: Toán( 5T), TV ( 9T), TNXH ( 1T), buổi chiều 2 Toán, 3TV

Tổng: 20T ( Đủ)

	Thứ
	Tiết
	Lớp 2A ( Vũ Loan )
	2B ( Thúy )
	2C ( Trần Hiền )

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	Chào cờ
	NCTL ( Điệp)
	Chào cờ
	Thủ công ( Thảo)
	Chào cờ
	BD Tiếng Việt

	
	2
	Toán
	Thủ công ( Thảo)
	Toán
	BD Tiếng Việt
	Toán
	NCTL ( Điệp)

	
	3
	Tiếng Việt
	TNXH
	Tiếng Việt
	NCTL ( Điệp)
	Tiếng Việt
	Thủ công( Thảo)

	
	4
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Đạo đức ( L)
	Âm nhạc ( Tứ )
	Thể dục ( Điệp)
	T Anh
	Toán
	Mĩ thuật ( Thảo)

	
	2
	Thể dục ( Điệp)
	BD Tiếng Việt
	Đạo đức ( L)
	TH Toán
	Thể dục ( Điệp)
	Âm nhạc ( Tứ )

	
	3
	Toán
	TH Toán
	Toán
	Âm nhạc ( Tứ )
	Đạo đức ( L)
	TH Tiếng Việt

	
	4
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Toán
	T Anh
	Toán
	TH Toán
	Toán
	BD Tiếng Việt

	
	2
	Tiếng Việt
	T Anh
	Tiếng Việt
	BD Toán
	Tiếng Việt
	TH Toán

	
	3
	Tiếng Việt
	BD Toán
	Tiếng Việt
	T Anh
	Tiếng Việt
	BD Toán

	
	4
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Thể dục ( Điệp)
	BD Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Thể dục ( Điệp)
	T Anh

	
	2
	Toán
	TH Tiếng Việt
	Thể dục ( Điệp)
	Mĩ thuật ( Thảo)
	Mĩ thuật ( Thảo)
	T Anh

	
	3
	Tiếng Việt
	Mĩ Thuật ( Thảo)
	Mĩ thuật ( Thảo)
	TH Tiếng Việt
	Toán
	TNXH`

	
	4
	Mĩ thuật ( Thảo)
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Âm nhạc ( Tứ )
	
	Toán
	
	Toán
	

	
	2
	Toán
	
	Âm nhạc ( Tứ )
	
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Âm nhạc ( Tứ )
	

	
	4
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	

	
	5
	Sinh hoạt
	
	Sinh hoạt
	
	Sinh Hoạt
	


THỜI KHOÁ BIỂU

Năm học 2015-2016
	Khối 3

	Trường TH Phong Cốc

Năm học:2015- 2016
Học kỳ: I
	THỜI KHÓA BIỂU

BUỔI SÁNG

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ

Tiết 5: Kết thúc 10 giờ 40 phút 

BUỔI CHIỀU

Tiết 1: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút đến 15h 10p

Tiết 3: Từ 15h 30p đến 16h 10p
	Áp dụng từ:

Ngày 21 tháng 9 năm 2015
GVCN: Toán ( 5T), TV ( 8T), TNXH ( 2T), TC ( 1T), buổi chiều 2Toán, 2TV. Tổng: 20T

	Thứ
	Tiết
	Lớp 3A ( Dương Hiền )
	Lớp 3B ( Nguyễn Hậu )
	Lớp 3C( Vũ Hường )

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	Chào cờ
	TH Tiếng Việt
	Chào cờ
	T. Anh( H)
	Chào cờ
	TH Toán

	
	2
	Toán
	BD Tiếng Việt
	Toán
	T. Anh( H)
	Thể dục ( M)
	BD Toán

	
	3
	Tiếng Việt
	TH Toán
	Tiếng Việt
	Tin học
	Toán
	BDTiếng Việt

	
	4
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Thể dục ( Mạnh)
	T. Anh( H)
	Thể dục ( M)
	TH Toán
	T. Anh(H)
	Tin học

	
	2
	Toán
	T. Anh( H)
	Toán
	BD Toán
	T. Anh(H)
	Tin học

	
	3
	Tiếng Việt
	Tin học
	Tiếng Việt
	BD Tiếng Việt
	Toán
	T. Anh( H)

	
	4
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Đạo đức ( L)
	T. Anh( H)
	Thể dục ( M)
	TNXH
	Toán
	Thủ công

	
	2
	Thể dục ( Mạnh)
	T. Anh( H)
	Đạo đức ( L)
	Thủ công
	Thể dục ( M)
	TNXH

	
	3
	Toán
	TNXH
	Toán
	T. Anh( H)
	Đạo đức ( L)
	TH Tiếng Việt

	
	4
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Toán
	Tin học
	Toán
	TH TV
	Toán
	TNXH

	
	2
	Â. nhạc( Tứ )
	Thủ công
	Tiếng Việt
	Tin học
	Tiếng Việt
	T. Anh( H)

	
	3
	Tiếng Việt
	BD Toán
	Â. nhạc( Tứ )
	T. Anh( H)
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật ( Đ)

	
	4
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Â. nhạc( Tứ )
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Mĩ thuật ( Đ)
	
	Toán
	
	Toán
	

	
	2
	Toán
	
	Mĩ thuật ( Đ)
	
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	

	
	4
	TNXH
	
	TNXH
	
	Tiếng Việt
	

	
	5
	Sinh hoạt
	
	Sinh hoạt
	
	Sinh hoạt
	


THỜI KHOÁ BIỂU

Năm học 2015-2016
	Khối 4

	Trường TH Phong Cốc

Năm học:2015- 2016
Học kỳ: I
	THỜI KHÓA BIỂU

BUỔI SÁNG

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ

Tiết 5: Kết thúc 10 giờ 40 phút 

BUỔI CHIỀU

Tiết 1: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút đến 15h 10p

Tiết 3: Từ 15h 30p đến 16h 10p
	Áp dụng từ:

Ngày 21 tháng 9 năm 2015
GVCN: Toán( 5T), TV( 8T), Khoa( 2T), Sử ( 1T), Địa (1T), buổi chiều Toán 1T, TV 2T. Tổng: 20T

	Thứ
	Tiết
	Lớp 4A ( Tính )
	4B ( P. Thủy )
	4C ( Ngọc )

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	Chào cờ
	Khoa học
	Chào cờ
	Địa lý
	Chào cờ
	Lịch sử

	
	2
	Tin học
	Sử
	Toán
	Khoa học
	Toán
	Khoa học

	
	3
	Tin học
	Khoa học
	Tiếng Việt
	T. Anh( T)
	Tiếng Việt
	Sinh Hoạt

	
	4
	Toán
	
	Tin học
	
	Tiếng Việt
	

	
	5
	Tiếng Việt
	
	Tin học
	
	Khoa học
	

	3
	1
	Toán
	TH TV
	Toán
	TH TV
	Tin học
	TH TV

	
	2
	T. Anh( H)
	BD TV
	Tiếng Việt
	BD TV
	Tin học
	BD TV

	
	3
	T. Anh( H)
	BD Toán
	T. Anh( T)
	BD Toán
	Toán
	BD Toán

	
	4
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Toán
	Kĩ thuật (Đ)
	Toán
	Thể dục (M)
	Toán
	Â.nhạc(Tứ )

	
	2
	Tiếng Việt
	Â.nhạc(Tứ )
	Tiếng Việt
	Kĩ thuật ( Đ)
	Tiếng Việt
	Thể dục (M)

	
	3
	T. Anh( H)
	Thể dục (M)
	Tiếng Việt
	Â.nhạc(Tứ )
	Tiếng Việt
	Kĩ thuật ( Đ)

	
	4
	T. Anh( H)
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Toán
	Mĩ thuật ( Đ)
	Toán
	Thể dục (M)
	Toán
	T. Anh( T)

	
	2
	Đạo đức ( L)
	Địa
	Tiếng Việt
	Lịch sử
	Tiếng Việt
	Địa

	
	3
	Tiếng Việt
	Thể dục ( M)
	Mĩ thuật ( Đ)
	Khoa học
	Đạo đức ( L)
	Thể dục (M)

	
	4
	Tiếng Việt
	
	Đạo đức ( L)
	
	Mĩ thuật ( Đ)
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Toán
	
	Toán
	
	T. Anh( T)
	

	
	2
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	T. Anh( T)
	

	
	3
	Tiếng Việt
	
	Sinh hoạt
	
	T. Anh( T)
	

	
	4
	Tiếng Việt
	
	T. Anh( T)
	
	Toán
	

	
	5
	Sinh hoạt
	
	T. Anh( T)
	
	Tiếng Việt
	


THỜI KHOÁ BIỂU

Năm học 2015-2016
	Khối 5

	Trường TH Phong Cốc

Năm học:2015- 2016
Học kỳ: I
	THỜI KHÓA BIỂU

BUỔI SÁNG

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ

Tiết 5: Kết thúc 10 giờ 40 phút 

BUỔI CHIỀU

Tiết 1: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút đến 15h 10p

Tiết 3: Từ 15h 30p đến 16h 10p
	Áp dụng từ:

Ngày 21 tháng 9 năm 2015
GVCN: Toán( 5T), TV(8T), Khoa(2T), Sử(1T), Địa(1T), buổi chiều Toán1T, TV 2T. Tổng: 20T

	Thứ
	Tiết
	Lớp 5A ( Hằng )
	5B ( B Thanh )
	5C ( Dịu )

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	Chào cờ
	Thể dục ( M)
	Chào cờ
	Lịch sử
	Chào cờ
	Khoa học

	
	2
	Toán
	Lịch sử
	Toán
	Địa lý
	Toán
	Lịc sử

	
	3
	Tiếng Việt
	Địa lý
	Tiếng Việt
	TH Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Địa lý

	
	4
	T. Anh( H)
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	

	
	5
	T. Anh( H)
	
	Khoa học
	
	Đạo đức ( L)
	

	3
	1
	Toán
	T. Anh( H)
	Toán
	Thể dục ( M)
	Toán
	Thể dục ( M)

	
	2
	Tiếng Việt
	T. Anh( H)
	Tiếng Việt
	BD Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Thể dục ( M)

	
	3
	Tin học
	Thể dục ( M)
	Tiếng Việt
	BD Toán
	Tiếng Việt
	T. Anh( H)

	
	4
	Tin học
	
	Đạo đức ( L)
	
	T. Anh( H)
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Toán 
	BD Tiếng Việt
	Tin học
	T. Anh( H)
	Toán
	Kĩ thuật ( Thảo)

	
	2
	Tiếng Việt
	Kĩ thuật ( Thảo)
	Tin học
	T. Anh( H)
	Tiếng Việt
	TH Tiếng Việt

	
	3
	Tiếng Việt
	BD Toán
	Toán
	Kĩ thuật ( Thảo)
	Tin học
	BD Toán

	
	4
	Đạo đức (L)
	
	Tiếng Việt
	
	Tin học
	

	5
	1
	Toán
	Thể dục ( M)
	Toán
	Âm  nhạc ( H)
	T. Anh( H)
	Mĩ thuật ( Hè)

	
	2
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật ( Hè)
	Tiếng Việt
	Thể dục ( M)
	T. Anh( H)
	Âm  nhạc ( H)

	
	3
	Tiếng Việt
	Âm  nhạc ( H)
	T. Anh( H)
	Mĩ thuật ( Hè)
	Toán
	BD Tiếng Việt

	
	4
	Khoa học
	
	T. Anh( H)
	
	Tiếng Việt
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Toán
	
	Toán
	
	Toán
	

	
	2
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	

	
	4
	Khoa học
	
	Khoa học
	
	Khoa học
	

	
	5
	Sinh hoạt
	
	Sinh hoạt
	
	Sinh hoạt
	


